
CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Thực hiện 4 tuần : Từ ngày 26/ 1/2026 đến ngày 27/02 năm 2026 

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC: 

1. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT1- Trẻ biết thực hiện đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn. 

-Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: Tay, bụng ,chân, bật 

- Hô hấp: Hít vào thở ra 

MT2- Trẻ biết giữ được thăng bằng khi thực hiện vận động 

+ Đi hết đoạn đường hẹp(3m x 0,2) 

+ Đi kiễng gót liên tục 3m. 

MT5 - Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

+ Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng. 

2. LĨNH VỰC  PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT19  - Trẻ biết Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: Nhìn, 

nghe, ngửi, sờ...để tìm ra đặc điểm nổi bật của đối tượng. 

MT20 - Trẻ biết làm thí nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan 

sát tìm hiểu đối tượng 

MT24  - Trẻ biết mô tả được dấu hiệu nổi bật của đối tượng quan sát  với sự gợi 

mở của cô giáo. 

MT28 - Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các 

cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

MT29 - Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 

5. 

MT32 - Trẻ biết so sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ 

nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/thấp hơn; bằng nhau. 

3. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT44- Trẻ biết nghe và nhắc lại được từ tiếng anh chỉ số từ 1 đến 3, một số từ, 

cụm từ rất đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi. 

MT48  - Trẻ biết sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc 

điểm..... 

MT51  -  Trẻ biết đọc thuộc  bài thơ, ca dao, đồng giao ...... 

MT52  - Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người 

lớn  

MT54 - Trẻ biết sử dụng các từ “Vâng ạ ”,      “Dạ”, “Thưa”... trong giao tiếp. 

4. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI 

MT64 - Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận và thể hiện kĩ năng 

sống thông qua các tình huống. 



MT67  - Trẻ biết thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: sau khichơi xếp, 

cất đồ dùng, đồ chơi, không tranh dành đồ chơi, vâng lời bố mẹ. 

5. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM  MỸ 

MT74  - Trẻ biết chú ý nghe thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhẩy, lắc lư theo 

bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể 

câu chuyện. 

MT76 - Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát  quen thuộc. 

MT79  - Trẻ biết Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo 

sự gợi ý. 

MT80 - Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản. 

MT81  - Trẻ biết Xé theo dải, xé vụn, dán thành sản phẩm đơn giản. 

MT82  - Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành SP có 1 khối 

hoặc 2 khối. 

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ 

1. Yêu cầu 

- Nhận ra có nhiều loại cây hoa đẹp gần gũi xung quanh. 

- Biết tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số loại hoa gần gũi quen thuộc với trẻ. 

- Biết ích lưọi của các loại hoa là để làm đẹp, làm nước hoa. 

- Phát triển ở trẻ óc quan sát, tính ham hiểu biết và khả năng phán đoán. 

- Biét được vẻ đẹp về: màu sắc, hương thơm, của các laọi hoa. Qua đó trẻ biết yêu 

quý cái đẹp, biết giữ gìn cái đẹp. 

- Biết đếm trên các cây hoa và nói được kết quả. 

- Biết chắp ghép các hình học thành những bông hoa. 

- Biết xé, dán, nặn, tô màu. 

- Hào hứng tham gia các hoạt động, rèn luyện thể lực, hát, múa, đọc thơ có nội 

dung liên quan đến chủ đề. 

- Biết tết đến là mùa xuân cũng bắt đầu, cây cối cũng đâm chồi nảy lộc, thời tiết 

ấm áp, có mưa xuân, có  nhiều lễ hội. 

- Phát triển ở trẻ óc quan sát và ghi nhớ 

- Hình thành ở trẻ hiểu biết và thời tiết, cảnh vật thiên nhiên của mùa xuân qua 

các hoạt động. 

2. Kỹ năng. 

- Rèn kỹ năng chạy nhanh  cho trẻ 

- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ 

- Rèn kỹ phân biệt chiều cao 2 đối tượng cho trẻ. 

- Rèn kỹ chạy nhanh cho trẻ 

- Rèn kỹ năng hát đúng lời đúng nhịp cho trẻ 

- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu, rõ ràng mạch lạc cho trẻ 

- Rèn kỹ năng ném trúng đích bằng 1 tay cho trẻ 

- Rèn kỹ năng tách gộp 2 đối tượng và đếm. 



- Rèn kĩ năng cầm bút, tư thế ngồi tô cho trẻ, kỹ năng tô màu và tô trùng khít các 

nét chấm mờ.  

3. Thái độ. 

- Giáo dục trẻ có thái độ hứng thú khi tham gia các hoạt động. 

- Hào hứng tham gia các hoạt động, rèn luyện thể lực, hát, múa, đọc thơ có nội 

dung liên quan đến chủ đề. 

- Hào hứng tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể lực, hát múa và tạo hình về 

chủ để tết và mùa xuân. 

II. Chuẩn bị: 

1. Chuẩn bị của cô: 

- Đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh về một số loại rau củ như: rau ăn củ, rau ăn quả, 

rau ăn lá….Một số loại quả: Cam, táo, xoài, lê, ổi... 

- Trang trí lớp theo chủ đề nhánh “Một số loại rau - củ - quả”. 

- Đồ dùng bầy các góc chơi phù hợp với chủ điểm, chủ đề. 

- Làm thêm đồ dùng trang trí lớp. 

- Soạn bài theo chủ đề. 

- Giáo dục trẻ yêu quý cái đẹp, biết chăm sóc và bảo vệ hoa. 

- Biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số cây quen thuộc vơi trẻ. 

- Biết ích lợi và môi trường sống của chúng. Biết được đặc điểm giống và khác 

nhau của 2 loại cây. 

- Biết đếm trên đối tượng (các cây) trong phạm vi 4. 

- So sánh chiều cao của 2 cây và nói được kết quả: cao – thấp. 

- Phát triển óc quan sát, ham hiểu biết của trẻ. 

- Phát triển thính giác và thị giác, chính xác hoá vốn từ cho trẻ thông qua các hoạt 

động. 

- Giáo dục trẻ biết yêu cây xanh, bảo vệ và chăm sóc cây: tưới nước, không bẻ 

cành, phá cây… 

- Hào hứng tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể lực, hát múa và tạo hình về 

chủ để thực vật. 

2. Chuẩn bị của trẻ: 

-  Lên kế hoạch giảng dạy theo đúng chủ đề, đầy đủ nội dung. 

- Trang trí các góc theo đúng chủ đề. 

- Sưu tầm tranh ảnh về một số loại cây 

- Các đồ dùng đồ chơi, cây xanh, cây cảnh… 

- Làm đồ dùng đồ chơi. Đồ chơi xây dựng: lắp ghép, gỗ... 

- Bút sáp, đất nặn, bột màu, hồ dán…. 

- Đồ dùng của cô: Tranh, ảnh, sách, truyện, một số tờ bìa, đài, đĩa, tạp chí, hoạ 

báo về  các loài hoa. Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện có liên quan đến 

chủ đề. 

- Lên kế hoạch chăm sóc giáo dục có nội dung theo đúng chủ đề. 

- Trang trí và sắp xếp các góc chơi theo đúng chủ đề, vừa tầm tay                        



III. KÕ ho¹ch GIÁO DỤC 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(Từ 26/1đến 

30/1/2026) 

Tuần 2 

(Từ 02/02đến 

06/02/2026) 

Tuần 3 

(Từ 09/02đến 

13/02/2026) 

Tuần 4 

(Từ 23/02đến 

27/02/2026) 

 

Lưu 

  ý 

 

 

  MỘT SỐ 

LOẠI HOA 

TẾT VÀ MÙA     

XUÂN 

 

MỘT SỐ 

LOẠI RAU - 

CỦ - QUẢ 

MỘT SỐ LOẠI 

CÂY 

 

§ãn trÎ 

TRÒ 

CHUYỆN 

- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở 

trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, 

thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người 

khác. Chú ý đến kỹ năng đi lên xuống cầu thang, đi giầy, dép cho 

một số trẻ kỹ năng chưa tốt 

- Phối hợp cùng phụ huynh trò chuyện, trao đổi với phụ huynh 

về chủ đề mà  cô và  trẻ đang thực hiện 

- Khuyến khích với phụ huynh để sưu tầm tranh ảnh, nguyên vật 

liệu để trang trí lớp, là m đồ dùng, đồ chơi phục vụ việc dạy và  

học của cô và  trẻ. 

- Tªn gäi, ®Æc ®iÓm,ích lợi cña 1 sè lo¹i hoa, một số loại cây 

xanh quen thuéc 
Tªn gäi, ®Æc ®iÓm cña 1 sè lo¹i rau củ qu¶ quen thuéc 

- C¸c chÊt dinh d­ìng tõ qu¶ cung cÊp cho c¬ thÓ 

- Trò chuyện về  các loại phương tiện giao thông và quy định về 

an toàn giao thông 

- Trò chuyện về bạo lực học đường, giáo dục giới tính cho trẻ, 

kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại. 

 

THỂ 

DỤC 

s¸ng 

- Cho trẻ nghe hát quốc ca 

1. Yêu cầu: 

- Trẻ biết tập các động tác, biết phối hợp nhịp nhàng với lời bài 

hát. 

- Trẻ được tập thẻ dục thường xuyên, phát triển cơ bắp cho trẻ. 

- Hình thành và phát triển các kỹ năng vận động. 

2. Chuẩn bị: 

- Kiểm tra sức khoẻ , trang phục cho trẻ. 

- Sân rộng rãi thoáng mát, đài đĩa. 

3. Tiến hành: 

* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu chân khác 

nhau theo bài hát: “ màu hoa’’. Sau đó cô cho trẻ xếp thành 2 hàng 

ngang để tập. 

*Trọng động: tập các động tác kết hợp với lời bài hát “mùa xuân 

đến rồi” 

- Hô hấp: hái hoa 

- Tay: Hai tay ra phía trước cuộn cổ tay. 

- Chân: Ngồi xổm đứng lên. 

- Bụng: Cúi người về phía trước tay chạm bàn chân. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Bật: Tại chỗ. 

* Trò chơi: Gieo hạt. Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi 

và cùng chơi với trẻ. 

* Hồi tĩnh: trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng vào lớp. 

Ho¹t 

®éng 

Häc 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2    

 

LQTOÁN 

Nhận biết 

phân biệt 

chiều cao hai 

đối tượng 

KPXH 

Trò chuyện  

về ngày tết 

Nguyên đán 

 

LQTOÁN 

gộp nhóm 

hai đối 

tượng và 

đếm trong 

phạm vi 4. 

KPXH 

Tìm hiểu 

một số loại 

quả 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

Tạo Hình 

Xé dán bông 

hoa 

Tạo Hình: 

Vẽ cây xanh 

Nặn chùm 

quả 

Tạo Hình 

Vẽ các loại 

quả 

Tạo Hình 

Vẽ cây xanh 

  
 

Thứ 4  

 

 

Thể Dục 

-VĐCB: 

Cầm bóng đi 

theo đường 

dích dắc 

- Trò chơi gà 

trong vườn 

rau 

Thể Dục 

-VĐCB: Đi 

theo đường 

hẹp đầu đội 

túi cát  

- Trò chơi 

truyền bóng 

 

Thể Dục 

-VĐCB: 

 Chạy 

nhanh 10 

mét 

-Trò chơi 

gieo hạt 

Thể Dục 

-VĐCB: 

Ném trúng 

đích bằng 

một tay 

-Trò chơi 

Truyền 

bóng 

 

Thứ 5 

 

 

LQVH 

Dạy trẻ đọc 

 Th¬ “ Hoa 

kết trái’’ 

LQVH 

Dạy trẻ đọc 

thơ: “ Cây 

đào’’ 

LQVH 

Truyện: 

Nhổ củ cải 

 

LQVH 

Truyện: 

Cây táo 

thần 

 

 

Thứ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢m nh¹c 

 -Dạy hát: 

Màu hoa 

Nghe hát: Lý 

cây bông 

-TC: Ai 

nhanh nhất 

ÂM NHẠC 

-  Dạy hát:  

“Sắp đến tết 

rồi” Tác giả 

Hoàng Vân 

-Nghe 

hát: “Mùa 

xuân 

ơi” Nhạc sỹ 

Nguyễn 

Ngọc Thiện 

ÂM NHẠC 

- Dạy hát: 

Quả - Nhạc 

và lời: Xanh 

Xanh 

- NDKH: 

Nghe hát : 

Lý cây 

bông - Dân 

ca Nam Bộ 

TCÂN: Ai 

nhanh nhất 

 

ÂM NHẠC 

- D¹y Hát 
bµi : Em 
yêu cây 

xanh 

- Nghe h¸t : 
Cây trúc 

xinh dân ca 

quan họ 

bắc ninh 
- TC: Ai 

nhanh nhất 
 

 

Ho¹t 

®éng 

 

 

- HĐMĐ:   - HĐMĐ:   - HĐMĐ:  - HĐMĐ  



ngoÀI 

trêi 

 

 

 

 

Thứ 2 

      

Quan sát đồ 

chơi trong 

sân trường 

TCVĐ: Đập, 

bắt bóng, 

mèo đuổi 

chuột 

TD: Xếp 

người bằng 

que, nhặt lá, 

tưới cây 

Quan sát 

cây nhãn 

TCVĐ: Gieo 

hạt, mèo 

đuổi chuột 

TD: Xếp hột 

hạt, tung bắt 

bóng, đồ 

chơi ngoài 

trời 

 

Quan sát 

cây đào 
TCVĐ : 

Tìm lá cho 

cây, bịt mắt 

bắt dê 

TD : Vẽ 

phấn, đá 

bóng, chăm 

sóc cây 

 

Quan sát 

vườn rau 

cải 
TCVĐ: Bỏ 

lá, kéo co 

TD: Vẽ 

phấn, tưới 

rau, đồ chơi 

ngoài trời 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

     

- HĐMĐ:  

Quan sát 

thời tiết  

TCVĐ: Chó 

sói xấu tính, 

cướp cờ 

TD: Gấp 

thuyền bằng 

giấy, chơi 

với vòng, 

bóng 

 

- HĐMĐ:  

Quan s¸t: 

Cây sấu 
TCVĐ: Tìm 

lá cho cây, 

kéo co 
TD: Vẽ phấn 

các cây, tưới 

cây, đồ chơi 

ngoài trời 
  

- HĐMĐ:                          

Quan sát 

một số 

loại hoa 

mùa xuân 

TCVĐ: Ai 

nhanh hơn, 

rồng rắn 

TD: Nặn 

bánh 

chưng, chơi 

với cát, đồ 

chơi ngoài 

trời 

- HĐMĐ 

Quan 

sát rau 

bắp cải 
TCVĐ: 

Trời nắng- 

trời mưa, 

mèo đuổi 

chuột 

TD: 

Xếp hột 

hạt, bắt sâu, 

đồ chơi 

ngoài trời 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 

    

- HĐMĐ:  

- Quan sát 

cây bàng 

-TCVĐ: Kéo 

co, tạo dáng 

-TD: Xếp 

hột hạt, tưới 

hoa, đồ chơi 

ngoài trời 

 

- HĐMĐ:  

 Quan sát 

cây bàng 
TCVĐ: Trời 

nắng- trời 

mưa, mèo 

đuổi chuột 

TD: Nhặt lá 

cây, nhổ cỏ, 

đồ chơi 

ngoài trời 

 

- HĐMĐ:  

Quan sát 

hoa cúc 
TCVĐ : 

Thả đỉa ba 

ba, bỏ lá 

TD : Vẽ 

bánh, chăm 

sóc hoa, đồ 

chơi ngoài 

trời 
 

-HĐMĐ 

Quan sát 

cây nhãn 

TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột, chó 

sói xấu tính 

Chơi TD: 

Chơi với 

bóng, vòng, 

đồ chơi 

ngoài trời 

 

  

 

 

 

 

-HĐMĐ:  

- Quan sát 

cây sấu 

-TCVĐ: 

Trời nắng 

-HĐMĐ 

- Quan sát 

cây sấu 

-TCVĐ: 

Chuyền 

- HĐMĐ:  

HĐCCĐ: 

Quan sát đồ 

chơi ngoài 

sân trường 

- HĐMĐ:  

Quan s¸t 

cây xu 

hào 
TCVĐ: 

Tìm vườn, 

 



Thứ 5 

    

trời mưa, nu 

na nu nống 

-TD: Vẽ 

phấn, nhặt 

lá, xâu vòng 

 

bóng, rồng 

rắn 

-TD: Dán lá 

cho cây, 

chăm sóc 

cây, đồ chơi 

ngoài trời 

TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ, 

trời nắng- 

trời mưa 

TD: Nhặt 

lá, vẽ phấn, 

đồ chơi 

ngoài trời 

dung dăng 

dung dẻ 

TD: Vẽ 

phấn, chơi 

với bóng, 

đồ chơi 

ngoài trời 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 

   

 - HĐMĐ: 

- Quan sát 

chậu cây 

cảnh 

TCVĐ: 

Chuyền 

bóng, dung 

dăng dung 

dẻ 

TD: Nặn 

người, đong 

nước, đồ 

chơi ngoài 

trời 

- HĐMĐ:  

Quan sát 

cây Bàng 

TCVĐ: Tìm 

lá cho cây, 

dung dăng 

dung dẻ 

TD: Tô màu 

tranh các 

loại cây, 

chơi với cát, 

chăm sóc 

cây 

-HĐMĐ 

 Quan sát 

hoa loa kèn 

TCVĐ: Kéo 

cưa lừa xẻ, 

cáo và thỏ 
TD: Vẽ 

phấn, chơi 

với cát và 

nước, xâu 

hạt 
 

-HĐMĐ 

Quan sát 

cây hoa 

hồng 

TCVĐ: 

Nhảy qua 

suối –nu na 

nu nông 

Chơi tự do 

theo ý 

thích: Chơi 

với đồ 

dùng, đồ 

chơi ngoài 

trời, vòng, 

bóng. 

 

Hoạt 

động 

(thay 

thế HĐ 

góc) 

Thứ 3 

 

 

 

HĐ trải 

nghiệm: 

Cùng làm 

xanh, sạch 

môi trường, 

lá cây, nhổ 

cỏ. 

HĐ trải 

nghiêm : 

Hoạt động 

trải nghiệm: 

Nhặt rau 

ngót 

HĐ trải 

nghiệm:  

Vắt nước 

cam 

HĐ trải 

nghiệm: 

HĐ: Thăm 

quan quang 

cảnh 

trường 

mầm non 

 

 

 
Thứ 5 

 

HĐTT: 

Giao Lưu 

Cùng lớp 3 

tuổi A bài 

hát màu hoa 

HĐTT:  

 Giao lưu với 

các bạn lớp 

3 tuổi A 

TC1: Nhảy 

bao bố 

TC2: Cướp 

cờ 

Vũ điệu 

chicken 

dance 

HĐTT: 

Giao lưu 

với lớp 3 

tuổi A: 

Nhảy dân 

vũ bài 

“baby 

shark” 

HĐTT:  

Nhảy dân 

vũ bài “rửa 

tay” 

 

 

 1. Góc phân vai:    



 

 Hoạt 

động 

góc 

 Bán hàng hoa, các loại quả, bánh trưng, mứt tết   ( Tuần 1) 

 Phòng khám đa khoa                      ( Tuần 2)                                                                                                                                                                                                                              

Mua hoa, Quả  trang trí ngày tết     ( Tuần 3)                                                                                                                                                                                                               

  Nấu các món ăn, các loại bánh ngày tết. ( Tuần 4)                        

a. Y©u cÇu  

- TrÎ biÕt tù ph©n vµ nhËn vai ch¬i. 
- BiÕt ch¬i cïng nhau vµ thÓ hiÖn ®­îc hµnh ®éng, mèi quan hÖ 
cña c¸c vai. 
b. ChuÈn bÞ 

- Bé ®å dïng b¸c sÜ 
- QuÇy b¸n hµng hoa, rau cñ, qu¶,, thÞt 
- Bé ®å dïng gia ®×nh. 

c.Tiến hành 
- Ch¬i gia ®×nh: ®ãng vai bè mÑ, c¸c con, ph©n c«ng viÖc cho 
tõng ng­êi trong gia ®×nh: nÊu ¨n, dän dÑp, bÕ em 
- Cöa hµng b¸n c¸c lo¹i hoa. 
- B¸c sÜ kh¸m ch÷a bÖnh cho bªnh nh©n 

2. Góc xây dựng:  
Xây dựng khu vườn mùa xuân     ( Tuần 1) 

          Vườn rau của bé.                           ( Tuần 2) 

          Xây dựng công viên                      ( Tuần 3) 

Dây dựng khu vườn cổ tích ( Tuần 4 )  

a. Y©u cÇu  

- TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn liÖu, h×nh khèi, que, hét h¹t, c©y 
hoa, c©y xanh ®Ó x©y dùng ®­îc c«ng viªn/ v­ên hoa 
b. ChuÈn bÞ 

- C©y hoa, c©y xanh, ®u quay, cÇu tr­ît, ghÕ,  
- Khèi x©y dùng c¸c lo¹i, hét h¹t 
- Hµng rµo, cá c©y, hoa l¸ 

c.Tiến hành 
- X©y dùng c«ng viªn/ v­ên hoa cã: hµng rµo, hå n­íc, thuyÒn, 
c©y c©y xanh, c©y hoa, c¸c luèng rau 
- XÕp h×nh 1 sè lo¹i hoa. 

3. Góc thư viện:  
Xem tranh ảnh, các câu chuyện về tết và mùa xuân ( Tuần 1) 

    Chơi lô tô số và hình ( Tuần 2) 

    Chơi với sách bé làm quen toán ( Tuần 3) 

Chơi bảng chun, sếp hột hạt thành chữ cái ( Tuần 4) 

a. Y©u cÇu  

- TrÎ biÕt quan s¸t vµ nhËn xÐt vÒ c¸c h×nh ¶nh của hoa cã trong 

s¸ch b¸o, tranh ¶nh, truyÖn. 
- Nhận biết, phân biệt được một số đặc điểm của một số loại hoa 

b. ChuÈn bÞ 

- Mét sè hạt giống hoa 

- Một số loại hoa tươi trồng vào chậu 
- C¸t, n­íc, b×nh t­íi. 



c.Tiến hành 
- Ch¬i l« t« vÒ 1 sè lo¹i hoa quen thuéc 
- T« tranh về hoa 
- Xem tranh, ¶nh vÒ 1 sè lo¹i hoa. 
- XÕp h×nh, ghÐp h×nh 1 sè lo¹i hoa quen thuéc 

4. Góc nghệ thuật: vÏ, t« mµu, c¾t d¸n, nÆn các loại hoa,  Hát 

các bài hát về hoa 

Xé, dán Tô màu tranh về các loại hoa   (Tuần 1) 

              Làm sách tranh về các loại hoa           ( Tuần 2) 

Múa hát về tết và mùa xuân                    ( Tuần 3) 

Vẽ tô màu về chủ đề tết mùa xuân         (Tuần 4) 

a. Y©u cÇu  

- Luyện các kỹ năng vẽ, tô màu, cắt dán , nặn các loại hoa 
- Luyện cho trẻ cách cầm bút và tô màu. 

- Hát các bài hát về hoa 

b. ChuÈn bÞ 

- Khu«n h×nh c¸c lo¹i c©y hoa 
- GiÊy, bót vÏ, mµu, kÐo, hå d¸n, ®Êt nÆn. 
- Bµi h¸tvÒ 1 sè lo¹i hoa. 

c.Tiến hành 
- In h×nh, vÏ, t« mµu, nÆn, c¾t d¸n, xÐ d¸n c¸c lo¹i c©y hoa 
- TrÎ móa, h¸t c¸c bµi cã néi dung vÒ hoa 
- H­íng dÉn trÎ lµm c¸c d©y hoa trang trÝ líp. 
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc, cây cảnh, chậu hoa 

a. Y©u cÇu  

- TrÎ n¾m ®­îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y hoa. 
- BiÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y hoa. 
- BiÕt ®­îc Ých lîi cña hoa đối với con người và môi trường 

b. ChuÈn bÞ 

- Mét sè hạt giống hoa 

- Một số loại hoa tươi trồng vào chậu 
- C¸t, n­íc, b×nh t­íi. 

c.Tiến hành 

- Gieo h¹t, quan s¸t sù tr­ëng thµnh cña c©yhoa. 
- Ch¨m sãc, t­íi n­íc, tØa cµnh, vun xíi, b¾t s©u cho hoa. 

Hoạt 

động 

ăn, ngủ 

vệ sinh 

- Trẻ nhận biết các món ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ 

lượng và đủ chất. 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, 

sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt 

khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, bẩn  

- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm 

hại 

 

Thứ 2 

 

- Hướng dẫn 

trẻ gấp quần 

áo 

-  Rèn kỹ 

năng đánh 

-Dạy trẻ 

cách đeo 

khẩu trang 

- Dạy kỹ 

năng: Kỹ 

năng chào 

 



Ho¹t 

®éng 

chiÒu 

- Trò chơi ai 

nhanh nhất,  

- Chơi ở các 

góc 

răng, xúc 

miệng 

- TC: Kéo 

co,  

- Chơi 

theo ý 

thích: 

Chơi với 

đất nặn, 

phấn 

và rửa tay 

sát khuẩn 

đúng cách                                     

để phòng 

dịch covid 

19 

- TC: Gieo 

hạt, 

 - Chơi ở 

các góc 

hỏi lễ phép, 

tạm biệt, 

cảm ơn, xin 

lỗi 

- TC: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Thứ 3 

- Trò chơi bé 

vui học toán:  

Cao – Thấp                                    

-TCVĐ: cây 

cao, cỏ thấp                                                            

- Chơi theo ý 

thích 

 

+ Trò chơi 

âm nhạc 

với bài hát 

Hoa 

trường em 
+ Trò chơi 

ai nhanh 

nhất,  

- Chơi 

theo ý 

thích 

 

- Trò chơi 

bé yêu thơ: 

Bài thơ hoa 

kết trái                         

- Dạy trẻ 

chơi trò 

chơi gieo 

hạt,  

- Chơi ý 

thích 
 

- Trò chơi 

tạo hình “ tô 

màu các loại 

quả’’ 

- Trò chơi 

dân gian: 

Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi ở các 

góc 

 

Thứ 4 

Xem video 

Tôi yêu VN: 

Bảo tàng các 

phương tiện 

giao thông. 

- TC: Ô tô và 

chim sẻ  

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Xem 

video Tôi 

yêu VN: 

Đường 

dành cho 

người đi 

bộ 

- TC: Mèo 

đuổi chuột  

- Chơi 

theo ý 

thích 

- Xem 

video Tôi 

yêu VN: 

Cảm xúc 

màu xanh, 

màu đỏ đèn 

giao thông 

- TC: Bánh 

xe quay  

- Chơi theo 

ý thích 

- Xem video 

Bé rìm hiểu 

một số 

phương tiện 

giao 

thôngđường 

bộ 

Trò chơi : 

Gà trong 

vườn rau 

- Chơi theo ý 

thích: Chơi 

với bóng 

nhựa, lá cây 

 

Thứ 5 

- Làm quen  

Từ vựng tiếng 

anh Flower 

 ( Hoa) 

+ TC:  Dung 

dăng dung dẻ, 

- Làm 

quen Từ 

vựng tiếng 

anh 

Banana  

( Quả 

chuối) 

- Làm quen  

Từ vựng 

tiếng anh 

Carrot 

( Cà rốt) 
+TCDG: 

Kéo cưa 

lừa xẻ.  

- Làm quen  

Từ vựng 

tiếng anh 

Tree (Cây) 

+ TC: Gà 

trong vườn 

rau, 

 



- Chơi ở các 

góc 

  -TCVĐ: 

Trời nắng, 

trời mưa, 

Chơi theo 

ý thích 

- Chơi ở 

các góc 

 

- Chơi ở các 

góc 

 

 

Thứ 6 

 

 

Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé 

ngoan 

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ra về và cô nhắc nhở 

trẻ cất dọn đồ chơi để vào đúng nơi quy định 

- Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng cá nhân và trả trẻ cho 

phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

ở lớp 

 

 
 


